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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm):
[bookmark: _Hlk117025923]Đọc kĩ các câu hỏi và ghi lại chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Dòng nào dưới đây nói đúng ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ đối với mỗi người?
A. Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm để làm giàu và không bao giờ thất bại.
B. Giúp chúng ta có thêm động lực để vượt qua thử thách dù đánh đổi danh dự.
C. Giúp chúng ta đạt nhiều thành công dù khả năng và kiến thức có hạn.
D. Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực vượt qua khó khăn.
Câu 2: Ý kiến nào dưới đây không đúng về ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ?
A. Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp.
B. Giữ gìn truyền thống của gia đình là thể hiện lòng biết ơn ông bà, cha mẹ. 
C. Không cần giữ gìn truyền thống vì đó là những gì đã lạc hậu.
D. Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình giúp ta có thêm sức mạnh.
Câu 3: Yêu thương con người là:
A. bao che cho việc làm sai của bạn.
B. làm những điều tốt đẹp cho người khác.
C. coi thường người nghèo khổ.
D. trêu chọc, chế giễu người kém may mắn.
Câu 4: Ý kiến nào không đúng về ý nghĩa của tình yêu thương con người?
A. Giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn.              
B. Làm con người trở nên yếu đuối.                 
C. Làm cho mối quan hệ giữa con người với con người thêm gần gũi, gắn bó.      
D. Góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, tốt đẹp.
Câu 5: Việc làm nào dưới đây thể hiện tình yêu thương con người?
A. Quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.
B. Nâng giá một số mặt hàng khi xảy ra dịch bệnh Covid – 19.
C. Nói xấu các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
D. Nhặt được của rơi tạm thời đút túi.
Câu 6: Biểu hiện nào sau đây không thể hiện yêu thương con người?
A. Quan tâm, giúp đỡ thông cảm, sẻ chia, biết tha thứ, biết hi sinh vì người khác.
B. Vụ lợi cá nhân, đánh đập, sỉ nhục người khác.
C. Tham gia hoạt động từ thiện, hỗ trợ người gặp khó khăn.
D. Thầy cô động viên, dìu dắt, dạy bảo các em học sinh.
Câu 7: Trong các hành vi sau, hành vi nào không thể hiện tình yêu thương con người?  
A. Mẹ bạn X không may bị ốm, cả lớp biết tin nên đã tổ chức tới thăm hỏi mẹ X.
B. G bị tai nạn nên phải nghỉ học ở nhà một tuần. Lớp cử H chép và giảng bài cho bạn nhưng H không đồng ý với lí do hai bạn không thân nhau.  
C. Cụ M gặp khó khăn khi sang đường, A liền giúp đỡ cụ.
D. A luôn giúp đỡ hàng xóm xung quanh nhà, không ngại việc gì.
Câu 8: Kiên trì là:
A. làm việc thường xuyên, đều đặn.
B. làm việc cần cù.
C. quyết tâm làm đến cùng dù có gặp khó khăn, gian khổ.          
D. làm việc miệt mài.
Câu 9: Đâu là biểu hiện của siêng năng, kiên trì?
A. Thường xuyên nghỉ học.			B. Chăm chỉ học và làm bài.
C. Chỉ làm một số bài tập.			D. Gặp bài khó hay nản lòng.
Câu 10: Cá nhân có tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó thường xuyên hoàn thành tốt công việc là biểu hiện của người có đức tính?
A. Siêng năng.		B. Tự ái.		C. Tự ti.		D. Lam lũ.
Câu 11: Việc không siêng năng, kiên trì trong cuộc sống và lao động sẽ mang lại điều gì?
A. Dễ dàng thành công trong cuộc sống.
B. Có cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn.
C. Trở thành người có ích cho xã hội.
D. Khiến H cảm thấy vui vẻ, không rụt rè, hòa đồng hơn với lớp học mới.
Câu 12: Bạn P gặp bài khó là nản lòng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải trong sách học tốt. Theo em, bạn P là người như thế nào?
A. Siêng năng, kiên trì.				B. Lười biếng.
C. Tiết kiệm.						D. Trung thực.
Câu 13: Vào mùa đông lạnh giá, buổi tối bạn A cảm thấy buồn ngủ nhưng còn rất nhiều bài tập chưa làm. Do thời tiết lạnh và buồn ngủ nên A đắp chăn đi ngủ còn bài tập về nhà hôm sau đến lớp chép. Hành động của A thể hiện bạn là người?
A. Kiên trì.		B. Lười biếng.		C. Chăm chỉ.		D. Vô tâm.
Câu 14: Việc làm nào thể hiện tôn trọng sự thật?
A. Bao che khuyết điểm cho bạn thân.                     
B. Chê trách người khác khi họ mắc lỗi.
C. Xem trộm bài của bạn để được điểm cao.                
D. Nói đúng sự thật.
Câu 15: Câu tục ngữ nào có nội dung khuyên chúng ta nên tôn trọng sự thật?
A. Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành.	
B. Uống nước nhớ nguồn.
C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
D. Tấc đất, tấc vàng.
Câu 16: Công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực; không chấp nhận và làm những việc sai trái được gọi là?
A. Tôn trọng sự thật.        B. Tiết kiệm.        C. Sự thật.	D. Khiêm tốn.
Câu 17: Việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự thật?
A. Thấy A xem tài liệu trong giờ kiểm tra, B giả vờ như không nhìn thấy.
B. T chủ động nhận lỗi và xin lỗi khi vô tình đá bóng vào cửa sổ nhà bác H.
C. M đã sửa điểm trong bài kiểm tra Toán để không bị mẹ mắng.
D. H rất quý M nên đã làm bài tập giúp M để bạn ấy được điểm cao hơn.
Câu 18: Tôn trọng sự thật sẽ đem lại điều gì cho bản thân?
A. Sự giàu sang, sung túc.	B. Sự danh vọng.
C. Tâm hồn thanh thản.	D. Thêm kinh nghiệm.
Câu 19: Giúp con người nâng cao phẩm giá bản thân, góp phần tạo ra các mối quan hệ xã hội tốt đẹp là ý nghĩa của?
A. Tự ti.             B. Dối trá.         C. Lười biếng.	D. Tôn trọng sự thật.
Câu 20: Tự lập là gì?
A. Tự lập là dựa vào khả năng, sức lực người khác để đạt mục đích bản thân.
B. Tự lập là tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống.
C. Tự lập là biết coi trọng, giữ gìn phẩm cách cá nhân theo chuẩn mực xã hội.
D. Tự lập là dám nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (1 điểm): Vì sao phải tôn trọng sự thật?
Câu 2 (3 điểm): Tình huống: 
Để chuẩn bị cho đợt kiểm tra học kỳ I đạt kết quả cao, các thầy cô giáo đã ra đề cương ôn tập và yêu cầu học sinh của lớp nghiên cứu, xây dựng đáp án cho các môn học để hiểu và nắm vững kiến thức. Thấy vậy H đưa ra sáng kiến là “chúng ta phải hợp tác” bằng cách chia cho mỗi bạn làm đề một môn, sau đó gộp lại để nộp cho thầy cô. H giải thích như vậy vừa nhanh mà ai cũng có sản phẩm để nộp cho thầy cô giáo.
Em có đồng tình với cách giải quyết của H không? Vì sao?
Câu 3 (1 điểm): Hãy chỉ ra những biểu hiện chưa siêng năng, kiên trì của bản thân trong học tập hoặc trong sinh hoạt hằng ngày và trình bày những việc em đã làm để khắc phục.  
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm):
Đọc kĩ các câu hỏi và ghi lại một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự thật?
A. T chủ động nhận lỗi và xin lỗi khi vô tình đá bóng vào cửa sổ nhà bác H.
B. Thấy A xem tài liệu trong giờ kiểm tra, B giả vờ như không nhìn thấy.
C. M đã sửa điểm trong bài kiểm tra Toán để không bị mẹ mắng.
D. H rất quý M nên đã làm bài tập giúp M để bạn ấy được điểm cao hơn.
Câu 2. Việc không siêng năng, kiên trì trong cuộc sống và lao động sẽ mang lại điều gì?
A. Dễ dàng thành công trong cuộc sống.
B. Có cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn.
C. Khiến H cảm thấy vui vẻ, không rụt rè, hòa đồng hơn với lớp học mới.
D. Trở thành người có ích cho xã hội.
Câu 3. Cá nhân có tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó thường xuyên hoàn thành tốt công việc là biểu hiện của người có đức tính?
A. Tự ti.	B. Siêng năng.	C. Tự ái.                  D. Lam lũ.
Câu 4. Câu tục ngữ nào có nội dung khuyên chúng ta nên tôn trọng sự thật?
A. Tấc đất, tấc vàng.                                   B. Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành.
C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.                       D. Uống nước nhớ nguồn.
Câu 5. Vào mùa đông lạnh giá, buổi tối bạn A cảm thấy buồn ngủ nhưng còn rất nhiều bài tập chưa làm. Do thời tiết lạnh và buồn ngủ nên A đắp chăn đi ngủ còn bài tập về nhà hôm sau đến lớp chép. Hành động của A thể hiện bạn là người?
A. Lười biếng.	B. Vô tâm.	C. Chăm chỉ.           D. Kiên trì.
Câu 6. Trong các hành vi sau, hành vi nào không thể hiện tình yêu thương con người?
A. Cụ M gặp khó khăn khi sang đường, A liền giúp đỡ cụ.
B. G bị tai nạn nên phải nghỉ học ở nhà một tuần. Lớp cử H chép và giảng bài cho bạn nhưng H không đồng ý với lí do hai bạn không thân nhau.
C. A luôn giúp đỡ hàng xóm xung quanh nhà, không ngại việc gì.
D. Mẹ bạn X không may bị ốm, cả lớp biết tin nên đã tổ chức tới thăm hỏi mẹ X.
Câu 7. Công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực; không chấp nhận và làm những việc sai trái được gọi là?
A. Khiêm tốn.           B. Tiết kiệm.                           C. Tôn trọng sự thật.	          D. Sự thật.
Câu 8. Biểu hiện nào sau đây không thể hiện yêu thương con người?
A. Thầy cô động viên, dìu dắt, dạy bảo các em học sinh.
B. Vụ lợi cá nhân, đánh đập, sỉ nhục người khác.
C. Quan tâm, giúp đỡ thông cảm, sẻ chia, biết tha thứ, biết hi sinh vì người khác.
D. Tham gia hoạt động từ thiện, hỗ trợ người gặp khó khăn.
Câu 9. Tự lập là gì?
A. Tự lập là tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống.
B. Tự lập là dám nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.
C. Tự lập là biết coi trọng, giữ gìn phẩm cách cá nhân theo chuẩn mực xã hội.
D. Tự lập là dựa vào khả năng, sức lực người khác để đạt mục đích bản thân.
Câu 10. Tôn trọng sự thật sẽ đem lại điều gì cho bản thân?
A. Thêm kinh nghiệm.	B. Sự giàu sang, sung túc.
C. Sự danh vọng.	D. Tâm hồn thanh thản.
Câu 11. Bạn P gặp bài khó là nản lòng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải trong sách học tốt. Theo em, bạn P là người như thế nào?
A. Siêng năng, kiên trì.              B. Trung thực.                 C. Tiết kiệm.            	D. Lười biếng.
Câu 12. Yêu thương con người là:
A. trêu chọc, chế giễu người kém may mắn.	B. làm những điều tốt đẹp cho người khác.
C. coi thường người nghèo khổ.			D. bao che cho việc làm sai của bạn.
Câu 13. Đâu là biểu hiện của siêng năng, kiên trì?
A. Gặp bài khó hay nản lòng.	B. Chăm chỉ học và làm bài.
C. Chỉ làm một số bài tập.	D. Thường xuyên nghỉ học.
Câu 14. Việc làm nào dưới đây thể hiện tình yêu thương con người?
A. Nhặt được của rơi tạm thời đút túi.
B. Quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.
C. Nâng giá một số mặt hàng khi xảy ra dịch bệnh Covid – 19.
D. Nói xấu các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Câu 15. Ý kiến nào dưới đây không đúng về ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ?
A. Không cần giữ gìn truyền thống vì đó là những gì đã lạc hậu.
B. Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp.
C. Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình giúp ta có thêm sức mạnh.
D. Giữ gìn truyền thống của gia đình là thể hiện lòng biết ơn ông bà, cha mẹ.
Câu 16. Dòng nào dưới đây nói đúng ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ đối với mỗi người?
A. Giúp chúng ta có thêm động lực để vượt qua thử thách dù đánh đổi danh dự.
B. Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực vượt qua khó khăn.
C. Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm để làm giàu và không bao giờ thất bại.
D. Giúp chúng ta đạt nhiều thành công dù khả năng và kiến thức có hạn.
Câu 17. Kiên trì là:
A. làm việc miệt mài.			B. quyết tâm làm đến cùng dù có gặp khó khăn, gian khổ.
C. làm việc thường xuyên, đều đặn.	D. làm việc cần cù.
Câu 18. Việc làm nào thể hiện tôn trọng sự thật?
A. Bao che khuyết điểm cho bạn thân.		B. Chê trách người khác khi họ mắc lỗi.
C. Xem trộm bài của bạn để được điểm cao.	D. Nói đúng sự thật.
Câu 19. Giúp con người nâng cao phẩm giá bản thân, góp phần tạo ra các mối quan hệ xã hội tốt đẹp là ý nghĩa của?
A. Dối trá.	B. Tôn trọng sự thật.
C. Lười biếng.	D. Tự ti.
Câu 20. Ý kiến nào không đúng về ý nghĩa của tình yêu thương con người?
A. Làm con người trở nên yếu đuối.
B. Làm cho mối quan hệ giữa con người với con người thêm gần gũi, gắn bó.
C. Giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn.
D. Góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, tốt đẹp.
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (1 điểm): Vì sao phải tôn trọng sự thật?
Câu 2 (3 điểm): Tình huống: 
Để chuẩn bị cho đợt kiểm tra học kỳ I đạt kết quả cao, các thầy cô giáo đã ra đề cương ôn tập và yêu cầu học sinh của lớp nghiên cứu, xây dựng đáp án cho các môn học để hiểu và nắm vững kiến thức. Thấy vậy H đưa ra sáng kiến là “chúng ta phải hợp tác” bằng cách chia cho mỗi bạn làm đề một môn, sau đó gộp lại để nộp cho thầy cô. H giải thích như vậy vừa nhanh mà ai cũng có sản phẩm để nộp cho thầy cô giáo.
Em có đồng tình với cách giải quyết của H không? Vì sao?
Câu 3 (1 điểm): Hãy chỉ ra những biểu hiện chưa siêng năng, kiên trì của bản thân trong học tập hoặc trong sinh hoạt hằng ngày và trình bày những việc em đã làm để khắc phục.  
------ HẾT ------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm):
Đọc kĩ các câu hỏi và ghi lại một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Dòng nào dưới đây nói đúng ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ đối với mỗi người?
A. Giúp chúng ta có thêm động lực để vượt qua thử thách dù đánh đổi danh dự.
B. Giúp chúng ta đạt nhiều thành công dù khả năng và kiến thức có hạn.
C. Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm để làm giàu và không bao giờ thất bại.
D. Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực vượt qua khó khăn.
Câu 2. Bạn P gặp bài khó là nản lòng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải trong sách học tốt. Theo em, bạn P là người như thế nào?
A. Tiết kiệm.          B. Lười biếng.      C. Siêng năng, kiên trì.	D. Trung thực.
Câu 3. Tự lập là gì?
A. Tự lập là biết coi trọng, giữ gìn phẩm cách cá nhân theo chuẩn mực xã hội.
B. Tự lập là dựa vào khả năng, sức lực người khác để đạt mục đích bản thân.
C. Tự lập là tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống.
D. Tự lập là dám nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.
Câu 4. Đâu là biểu hiện của siêng năng, kiên trì?
A. Gặp bài khó hay nản lòng.	B. Chỉ làm một số bài tập.
C. Chăm chỉ học và làm bài.	D. Thường xuyên nghỉ học.
Câu 5. Việc làm nào thể hiện tôn trọng sự thật?
A. Xem trộm bài của bạn để được điểm cao.
B. Bao che khuyết điểm cho bạn thân.
C. Chê trách người khác khi họ mắc lỗi.
D. Nói đúng sự thật.
Câu 6. Ý kiến nào dưới đây không đúng về ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ?
A. Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình giúp ta có thêm sức mạnh.
B. Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp.
C. Giữ gìn truyền thống của gia đình là thể hiện lòng biết ơn ông bà, cha mẹ.
D. Không cần giữ gìn truyền thống vì đó là những gì đã lạc hậu.
Câu 7. Biểu hiện nào sau đây không thể hiện yêu thương con người?
A. Tham gia hoạt động từ thiện, hỗ trợ người gặp khó khăn.
B. Thầy cô động viên, dìu dắt, dạy bảo các em học sinh.
C. Vụ lợi cá nhân, đánh đập, sỉ nhục người khác.
D. Quan tâm, giúp đỡ thông cảm, sẻ chia, biết tha thứ, biết hi sinh vì người khác.
Câu 8. Giúp con người nâng cao phẩm giá bản thân, góp phần tạo ra các mối quan hệ xã hội tốt đẹp là ý nghĩa của?
A. Dối trá.	B. Tự ti.
C. Lười biếng.	D. Tôn trọng sự thật.
Câu 9. Tôn trọng sự thật sẽ đem lại điều gì cho bản thân?
A. Sự giàu sang, sung túc.	B. Tâm hồn thanh thản.
C. Thêm kinh nghiệm.	D. Sự danh vọng.
Câu 10. Yêu thương con người là:
A. làm những điều tốt đẹp cho người khác.
B. trêu chọc, chế giễu người kém may mắn.
C. coi thường người nghèo khổ.
D. bao che cho việc làm sai của bạn.
Câu 11. Việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự thật?
A. T chủ động nhận lỗi và xin lỗi khi vô tình đá bóng vào cửa sổ nhà bác H.
B. M đã sửa điểm trong bài kiểm tra Toán để không bị mẹ mắng.
C. Thấy A xem tài liệu trong giờ kiểm tra, B giả vờ như không nhìn thấy.
D. H rất quý M nên đã làm bài tập giúp M để bạn ấy được điểm cao hơn.
Câu 12. Cá nhân có tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó thường xuyên hoàn thành tốt công việc là biểu hiện của người có đức tính?
A. Tự ti.	B. Tự ái.	C. Lam lũ.         D. Siêng năng.
Câu 13. Ý kiến nào không đúng về ý nghĩa của tình yêu thương con người?
A. Giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn.
B. Góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, tốt đẹp.
C. Làm cho mối quan hệ giữa con người với con người thêm gần gũi, gắn bó.
D. Làm con người trở nên yếu đuối.
Câu 14. Câu tục ngữ nào có nội dung khuyên chúng ta nên tôn trọng sự thật?
A. Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành.	B. Uống nước nhớ nguồn.
C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.	D. Tấc đất, tấc vàng.
Câu 15. Trong các hành vi sau, hành vi nào không thể hiện tình yêu thương con người?
A. G bị tai nạn nên phải nghỉ học ở nhà một tuần. Lớp cử H chép và giảng bài cho bạn nhưng H không đồng ý với lí do hai bạn không thân nhau.
B. A luôn giúp đỡ hàng xóm xung quanh nhà, không ngại việc gì.
C. Cụ M gặp khó khăn khi sang đường, A liền giúp đỡ cụ.
D. Mẹ bạn X không may bị ốm, cả lớp biết tin nên đã tổ chức tới thăm hỏi mẹ X.
Câu 16. Vào mùa đông lạnh giá, buổi tối bạn A cảm thấy buồn ngủ nhưng còn rất nhiều bài tập chưa làm. Do thời tiết lạnh và buồn ngủ nên A đắp chăn đi ngủ còn bài tập về nhà hôm sau đến lớp chép. Hành động của A thể hiện bạn là người?
A. Kiên trì.	B. Chăm chỉ.	C. Lười biếng.         D. Vô tâm.
Câu 17. Việc làm nào dưới đây thể hiện tình yêu thương con người?
A. Quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.
B. Nâng giá một số mặt hàng khi xảy ra dịch bệnh Covid – 19.
C. Nói xấu các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
D. Nhặt được của rơi tạm thời đút túi.
Câu 18. Công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực; không chấp nhận và làm những việc sai trái được gọi là?
A. Tiết kiệm.	B. Khiêm tốn.
C. Tôn trọng sự thật.	D. Sự thật.
Câu 19. Việc không siêng năng, kiên trì trong cuộc sống và lao động sẽ mang lại điều gì?
A. Trở thành người có ích cho xã hội.
B. Dễ dàng thành công trong cuộc sống.
C. Có cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn.
D. Khiến H cảm thấy vui vẻ, không rụt rè, hòa đồng hơn với lớp học mới.
Câu 20. Kiên trì là:
A. làm việc cần cù.
B. quyết tâm làm đến cùng dù có gặp khó khăn, gian khổ.
C. làm việc miệt mài.
D. làm việc thường xuyên, đều đặn.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (1 điểm): Vì sao phải tôn trọng sự thật?
Câu 2 (3 điểm): Tình huống: 
Để chuẩn bị cho đợt kiểm tra học kỳ I đạt kết quả cao, các thầy cô giáo đã ra đề cương ôn tập và yêu cầu học sinh của lớp nghiên cứu, xây dựng đáp án cho các môn học để hiểu và nắm vững kiến thức. Thấy vậy H đưa ra sáng kiến là “chúng ta phải hợp tác” bằng cách chia cho mỗi bạn làm đề một môn, sau đó gộp lại để nộp cho thầy cô. H giải thích như vậy vừa nhanh mà ai cũng có sản phẩm để nộp cho thầy cô giáo.
Em có đồng tình với cách giải quyết của H không? Vì sao?
Câu 3 (1 điểm): Hãy chỉ ra những biểu hiện chưa siêng năng, kiên trì của bản thân trong học tập hoặc trong sinh hoạt hằng ngày và trình bày những việc em đã làm để khắc phục.  

------ HẾT -----
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm):
Đọc kĩ các câu hỏi và ghi lại một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Biểu hiện nào sau đây không thể hiện yêu thương con người?
A. Vụ lợi cá nhân, đánh đập, sỉ nhục người khác.
B. Tham gia hoạt động từ thiện, hỗ trợ người gặp khó khăn.
C. Quan tâm, giúp đỡ thông cảm, sẻ chia, biết tha thứ, biết hi sinh vì người khác.
D. Thầy cô động viên, dìu dắt, dạy bảo các em học sinh.
Câu 2. Công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực; không chấp nhận và làm những việc sai trái được gọi là?
A. Tiết kiệm.	B. Sự thật.
C. Khiêm tốn.	D. Tôn trọng sự thật.
Câu 3. Ý kiến nào dưới đây không đúng về ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ?
A. Giữ gìn truyền thống của gia đình là thể hiện lòng biết ơn ông bà, cha mẹ.
B. Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình giúp ta có thêm sức mạnh.
C. Không cần giữ gìn truyền thống vì đó là những gì đã lạc hậu.
D. Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp.
Câu 4. Bạn P gặp bài khó là nản lòng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải trong sách học tốt. Theo em, bạn P là người như thế nào?
A. Siêng năng, kiên trì.               B. Tiết kiệm.	C. Trung thực.      	D. Lười biếng.
Câu 5. Yêu thương con người là:
A. bao che cho việc làm sai của bạn.		B. trêu chọc, chế giễu người kém may mắn.
C. làm những điều tốt đẹp cho người khác.	D. coi thường người nghèo khổ.
Câu 6. Trong các hành vi sau, hành vi nào không thể hiện tình yêu thương con người?
A. G bị tai nạn nên phải nghỉ học ở nhà một tuần. Lớp cử H chép và giảng bài cho bạn nhưng H không đồng ý với lí do hai bạn không thân nhau.
B. Cụ M gặp khó khăn khi sang đường, A liền giúp đỡ cụ.
C. A luôn giúp đỡ hàng xóm xung quanh nhà, không ngại việc gì.
D. Mẹ bạn X không may bị ốm, cả lớp biết tin nên đã tổ chức tới thăm hỏi mẹ X.
Câu 7. Giúp con người nâng cao phẩm giá bản thân, góp phần tạo ra các mối quan hệ xã hội tốt đẹp là ý nghĩa của?
A. Tôn trọng sự thật.            B. Lười biếng.             C. Dối trá.	         D. Tự ti.
Câu 8. Việc làm nào thể hiện tôn trọng sự thật?
A. Bao che khuyết điểm cho bạn thân.		B. Chê trách người khác khi họ mắc lỗi.
C. Xem trộm bài của bạn để được điểm cao.	D. Nói đúng sự thật.
Câu 9. Ý kiến nào không đúng về ý nghĩa của tình yêu thương con người?
A. Giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn.
B. Góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, tốt đẹp.
C. Làm con người trở nên yếu đuối.
D. Làm cho mối quan hệ giữa con người với con người thêm gần gũi, gắn bó.
Câu 10. Câu tục ngữ nào có nội dung khuyên chúng ta nên tôn trọng sự thật?
A. Uống nước nhớ nguồn.                    B. Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành.
C. Tấc đất, tấc vàng.                             D. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Câu 11. Tự lập là gì?
A. Tự lập là biết coi trọng, giữ gìn phẩm cách cá nhân theo chuẩn mực xã hội.
B. Tự lập là tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống.
C. Tự lập là dựa vào khả năng, sức lực người khác để đạt mục đích bản thân.
D. Tự lập là dám nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.
Câu 12. Dòng nào dưới đây nói đúng ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ đối với mỗi người?
A. Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm để làm giàu và không bao giờ thất bại.
B. Giúp chúng ta có thêm động lực để vượt qua thử thách dù đánh đổi danh dự.
C. Giúp chúng ta đạt nhiều thành công dù khả năng và kiến thức có hạn.
D. Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực vượt qua khó khăn.
Câu 13. Việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự thật?
A. H rất quý M nên đã làm bài tập giúp M để bạn ấy được điểm cao hơn.
B. T chủ động nhận lỗi và xin lỗi khi vô tình đá bóng vào cửa sổ nhà bác H.
C. Thấy A xem tài liệu trong giờ kiểm tra, B giả vờ như không nhìn thấy.
D. M đã sửa điểm trong bài kiểm tra Toán để không bị mẹ mắng.
Câu 14. Vào mùa đông lạnh giá, buổi tối bạn A cảm thấy buồn ngủ nhưng còn rất nhiều bài tập chưa làm. Do thời tiết lạnh và buồn ngủ nên A đắp chăn đi ngủ còn bài tập về nhà hôm sau đến lớp chép. Hành động của A thể hiện bạn là người?
A. Kiên trì.	B. Lười biếng.	C. Vô tâm.           D. Chăm chỉ.
Câu 15. Tôn trọng sự thật sẽ đem lại điều gì cho bản thân?
A. Tâm hồn thanh thản.	B. Sự danh vọng.
C. Sự giàu sang, sung túc.	D. Thêm kinh nghiệm.
Câu 16. Việc làm nào dưới đây thể hiện tình yêu thương con người?
A. Nâng giá một số mặt hàng khi xảy ra dịch bệnh Covid – 19.
B. Nói xấu các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
C. Nhặt được của rơi tạm thời đút túi.
D. Quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.
Câu 17. Việc không siêng năng, kiên trì trong cuộc sống và lao động sẽ mang lại điều gì?
A. Khiến H cảm thấy vui vẻ, không rụt rè, hòa đồng hơn với lớp học mới.
B. Có cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn.
C. Trở thành người có ích cho xã hội.
D. Dễ dàng thành công trong cuộc sống.
Câu 18. Cá nhân có tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó thường xuyên hoàn thành tốt công việc là biểu hiện của người có đức tính?
A. Lam lũ.	B. Siêng năng.	C. Tự ái.                      D. Tự ti.
Câu 19. Kiên trì là:
A. làm việc miệt mài.		B. quyết tâm làm đến cùng dù có gặp khó khăn, gian khổ.
C. làm việc cần cù.		D. làm việc thường xuyên, đều đặn.
Câu 20. Đâu là biểu hiện của siêng năng, kiên trì?
A. Gặp bài khó hay nản lòng.	B. Chăm chỉ học và làm bài.
C. Thường xuyên nghỉ học.	D. Chỉ làm một số bài tập.
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (1 điểm): Vì sao phải tôn trọng sự thật?
Câu 2 (3 điểm): Tình huống: 
Để chuẩn bị cho đợt kiểm tra học kỳ I đạt kết quả cao, các thầy cô giáo đã ra đề cương ôn tập và yêu cầu học sinh của lớp nghiên cứu, xây dựng đáp án cho các môn học để hiểu và nắm vững kiến thức. Thấy vậy H đưa ra sáng kiến là “chúng ta phải hợp tác” bằng cách chia cho mỗi bạn làm đề một môn, sau đó gộp lại để nộp cho thầy cô. H giải thích như vậy vừa nhanh mà ai cũng có sản phẩm để nộp cho thầy cô giáo.
Em có đồng tình với cách giải quyết của H không? Vì sao?
Câu 3 (1 điểm): Hãy chỉ ra những biểu hiện chưa siêng năng, kiên trì của bản thân trong học tập hoặc trong sinh hoạt hằng ngày và trình bày những việc em đã làm để khắc phục.  
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm):
Đọc kĩ các câu hỏi và ghi lại chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Tự làm, tự giải quyết công việc, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình được gọi là gì?
A. Trung thành.			B. Trung thực.		C. Tự lập.	D. Tiết kiệm.
Câu 2: Người tôn trọng sự thật sẽ nhận được điều gì?
A. Sẽ vất vả hơn người khác.                     B. Luôn thiệt thòi trong mọi hoàn cảnh.
C. Cuộc sống tốt đẹp hơn.                	  D. Luôn bị người khác nhờ vả.
Câu 3: Ý kiến nào đúng khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật?
A. Thường làm mất lòng người khác.		B. Sự thật luôn làm đau lòng người.
C. Người nói thật thường thua thiệt.		D. Giúp con người tin tưởng nhau.
Câu 4: Câu nào dưới đây nói về biểu hiện của không tôn trọng sự thật?
A. Ăn ngay nói thẳng.
B. Ném đá giấu tay.
C. Cây ngay không sợ chết đứng.      
D. Thuốc đắng giã tật/Sự thật mất lòng.
Câu 5: Việc làm nào thể hiện hành vi của người luôn tôn trọng sự thật?
A. Đặt điều nói xấu bạn trong lớp.
B. Không chép bài bạn trong giờ kiểm tra.
C. Làm sai thì tìm cách đổ lỗi cho người khác.
D. Nói dối mẹ đi học thêm để đi chơi với bạn.
Câu 6: Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về biểu hiện của sự thật?
A. Không ai biết thì không nói sự thật.
B. Chỉ cần trung thực với cấp trên là đủ.
C. Không chấp nhận sự giả tạo, lừa dối.
D. Nói bí mật của người khác cho bạn nghe.
Câu 7: Hành vi nào không thể hiện đức tính của một người luôn tôn trọng sự thật?
A. Không chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra.
B. Không bao che cho bạn khi mắc lỗi.  
C. Nhìn trộm bài của bạn để đạt điểm cao.
D. Nhặt được của rơi trả cho người bị mất.
Câu 8: Hành vi nào thể hiện người có đức tính siêng năng, kiên trì?
A. X thường xuyên trốn học, chơi điện tử.
B. A dành ít nhất 30 phút để học tiếng Anh mỗi ngày.
C. H chỉ ham chơi mà không chịu giúp mẹ làm việc nhà.
D. Q lấy sách giải ra chép cho nhanh để đi chơi với bạn.
Câu 9: V có cân nặng nhiều hơn so với các bạn cùng trang lứa. Được mọi người góp ý, V dậy sớm tập thể dục. Bên cạnh đó, V thực hiện nghiêm túc chế độ ăn uống khoa học như: hạn chế ăn đồ ngọt, ăn nhiều rau xanh,… Nhờ vậy, V đã giảm cân và có ngoại hình cân đối. Việc làm của V thể hiện đức tính nào?
A. Siêng năng, kiên trì.					B. Thích thể hiện bản thân.
C. Tiết kiệm, khiêm tốn.				D. Dũng cảm, trung thực.
Câu 10: Ý nghĩa của siêng năng, kiên trì?
A. Siêng năng, kiên trì giúp con người không lao động vất vả mà vẫn thành công.
B. Siêng năng, kiên trì giúp con người thành công trong công việc và cuộc sống.
C. Siêng năng, kiên trì giúp con người có môi trường trong lành, yên bình hơn.
D. Siêng năng, kiên trì giúp con người bớt đi bạn bè và các mối quan hệ.
Câu 11: Đâu là việc làm thể hiện tính siêng năng, kiên trì?
A. H suốt ngày chơi game trên máy tính.
B. Hôm nay các bạn trong lớp tổng vệ sinh lớp học, T lại xin nghỉ ốm vì sợ mệt.
C. H quyết tâm làm xong các bài tập Toán trong giờ học Ngữ văn.
D. H thường luyện thanh đều đặn để chuẩn bị cho cuộc thi hát sắp tới.
Câu 12: Hành vi nào thể hiện tính siêng năng kiên trì?
A. Chưa làm xong bài tập, N đã đi chơi.
B. Q không bao giờ đi lao động cùng lớp.
C. Ngoài giờ học, N thường giúp đỡ mẹ việc nhà.   
D. Đến phiên trực nhật, H luôn nhờ bạn làm hộ.
Câu 13: Quyết tâm làm đến cùng dù khó khăn, gian khổ là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Kiên trì.						B. Trung thực.		
C. Siêng năng.						D. Tự giác.
Câu 14: Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học.
B. Coi như không biết vì không liên quan đến mình.
C. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường.                
D. Đi bên cạnh, trêu cho bạn bực tức rồi phóng xe tới trường.
Câu 15: Hành động đưa người già sang đường thể hiện điều gì?
A. Đức tính chăm chỉ, cần cù.	B. Tinh thần kỷ luật.
C. Đức tính tiết kiệm.	D. Yêu thương con người.
Câu 16: Biểu hiện trái với yêu thương con người là?
A. Thờ ơ trước những khó khăn và đau khổ của người khác.
B. Sẻ chia, biết tha thứ, biết hi sinh vì người khác.	
C. Hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.
D. Thầy cô động viên, dìu dắt, dạy bảo các em học sinh.
Câu 17: Ý kiến nào không đúng về ý nghĩa của tình yêu thương con người?
A. Giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn.              
B. Làm con người trở nên yếu đuối.                 
C. Làm cho mối quan hệ giữa con người với con người thêm gần gũi, gắn bó.      
D. Góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, tốt đẹp.
Câu 18: Câu ca dao, tục ngữ nào nói về yêu thương con người?
A. Thương người như thể thương thân.
B. Có công mài sắt có ngày nên kim.
C. Có cứng mới đứng đầu gió.
D. Cây ngay không sợ chết đứng.
Câu 19: Ý nào thể hiện ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
A. Có thêm kinh nghiệm.  	B. Có thêm tiền tiết kiệm.
C. Có rất nhiều bạn bè.   	D. Không phải lo về việc làm.
Câu 20: Ý kiến nào không đúng về ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ?
A. Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp.
B. Giữ gìn truyền thống của gia đình là thể hiện lòng biết ơn ông bà, cha mẹ.
C. Không cần giữ gìn truyền thống vì đó là những gì đã lạc hậu.
D. Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình giúp ta có thêm sức mạnh.
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (1 điểm): Vì sao phải tôn trọng sự thật?
Câu 2 (3 điểm): Tình huống: 
Để chuẩn bị cho đợt kiểm tra học kỳ I đạt kết quả cao, các thầy cô giáo đã ra đề cương ôn tập và yêu cầu học sinh của lớp nghiên cứu, xây dựng đáp án cho các môn học để hiểu và nắm vững kiến thức. Thấy vậy H đưa ra sáng kiến là “chúng ta phải hợp tác” bằng cách chia cho mỗi bạn làm đề một môn, sau đó gộp lại để nộp cho thầy cô. H giải thích như vậy vừa nhanh mà ai cũng có sản phẩm để nộp cho thầy cô giáo.
Em có đồng tình với cách giải quyết của H không? Vì sao?
Câu 3 (1 điểm): Hãy chỉ ra những biểu hiện chưa siêng năng, kiên trì của bản thân trong học tập hoặc trong sinh hoạt hằng ngày và trình bày những việc em đã làm để khắc phục.
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm):
Đọc kĩ các câu hỏi và ghi lại một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự thật?
A. T chủ động nhận lỗi và xin lỗi khi vô tình đá bóng vào cửa sổ nhà bác H.
B. Thấy A xem tài liệu trong giờ kiểm tra, B giả vờ như không nhìn thấy.
C. M đã sửa điểm trong bài kiểm tra Toán để không bị mẹ mắng.
D. H rất quý M nên đã làm bài tập giúp M để bạn ấy được điểm cao hơn.
Câu 2. Việc không siêng năng, kiên trì trong cuộc sống và lao động sẽ mang lại điều gì?
A. Dễ dàng thành công trong cuộc sống.
B. Có cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn.
C. Khiến H cảm thấy vui vẻ, không rụt rè, hòa đồng hơn với lớp học mới.
D. Trở thành người có ích cho xã hội.
Câu 3. Cá nhân có tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó thường xuyên hoàn thành tốt công việc là biểu hiện của người có đức tính?
A. Tự ti.	B. Siêng năng.	C. Tự ái.                  D. Lam lũ.
Câu 4. Câu tục ngữ nào có nội dung khuyên chúng ta nên tôn trọng sự thật?
A. Tấc đất, tấc vàng.                                   B. Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành.
C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.                       D. Uống nước nhớ nguồn.
Câu 5. Vào mùa đông lạnh giá, buổi tối bạn A cảm thấy buồn ngủ nhưng còn rất nhiều bài tập chưa làm. Do thời tiết lạnh và buồn ngủ nên A đắp chăn đi ngủ còn bài tập về nhà hôm sau đến lớp chép. Hành động của A thể hiện bạn là người?
A. Lười biếng.	B. Vô tâm.	C. Chăm chỉ.           D. Kiên trì.
Câu 6. Trong các hành vi sau, hành vi nào không thể hiện tình yêu thương con người?
A. Cụ M gặp khó khăn khi sang đường, A liền giúp đỡ cụ.
B. G bị tai nạn nên phải nghỉ học ở nhà một tuần. Lớp cử H chép và giảng bài cho bạn nhưng H không đồng ý với lí do hai bạn không thân nhau.
C. A luôn giúp đỡ hàng xóm xung quanh nhà, không ngại việc gì.
D. Mẹ bạn X không may bị ốm, cả lớp biết tin nên đã tổ chức tới thăm hỏi mẹ X.
Câu 7. Công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực; không chấp nhận và làm những việc sai trái được gọi là?
A. Khiêm tốn.                B. Tiết kiệm.               C. Tôn trọng sự thật.	D. Sự thật.
Câu 8. Biểu hiện nào sau đây không thể hiện yêu thương con người?
A. Thầy cô động viên, dìu dắt, dạy bảo các em học sinh.
B. Vụ lợi cá nhân, đánh đập, sỉ nhục người khác.
C. Quan tâm, giúp đỡ thông cảm, sẻ chia, biết tha thứ, biết hi sinh vì người khác.
D. Tham gia hoạt động từ thiện, hỗ trợ người gặp khó khăn.
Câu 9. Tự lập là gì?
A. Tự lập là tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống.
B. Tự lập là dám nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.
C. Tự lập là biết coi trọng, giữ gìn phẩm cách cá nhân theo chuẩn mực xã hội.
D. Tự lập là dựa vào khả năng, sức lực người khác để đạt mục đích bản thân.
Câu 10. Tôn trọng sự thật sẽ đem lại điều gì cho bản thân?
A. Thêm kinh nghiệm.	B. Sự giàu sang, sung túc.
C. Sự danh vọng.	D. Tâm hồn thanh thản.
Câu 11. Bạn P gặp bài khó là nản lòng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải trong sách học tốt. Theo em, bạn P là người như thế nào?
A. Siêng năng, kiên trì.              B. Trung thực.          C. Tiết kiệm.	D. Lười biếng.
Câu 12. Yêu thương con người là:
A. trêu chọc, chế giễu người kém may mắn.	B. làm những điều tốt đẹp cho người khác.
C. coi thường người nghèo khổ.			D. bao che cho việc làm sai của bạn.
Câu 13. Đâu là biểu hiện của siêng năng, kiên trì?
A. Gặp bài khó hay nản lòng.	B. Chăm chỉ học và làm bài.
C. Chỉ làm một số bài tập.	D. Thường xuyên nghỉ học.
Câu 14. Việc làm nào dưới đây thể hiện tình yêu thương con người?
A. Nhặt được của rơi tạm thời đút túi.
B. Quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.
C. Nâng giá một số mặt hàng khi xảy ra dịch bệnh Covid – 19.
D. Nói xấu các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Câu 15. Ý kiến nào dưới đây không đúng về ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ?
A. Không cần giữ gìn truyền thống vì đó là những gì đã lạc hậu.
B. Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp.
C. Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình giúp ta có thêm sức mạnh.
D. Giữ gìn truyền thống của gia đình là thể hiện lòng biết ơn ông bà, cha mẹ.
Câu 16. Dòng nào dưới đây nói đúng ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ đối với mỗi người?
A. Giúp chúng ta có thêm động lực để vượt qua thử thách dù đánh đổi danh dự.
B. Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực vượt qua khó khăn.
C. Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm để làm giàu và không bao giờ thất bại.
D. Giúp chúng ta đạt nhiều thành công dù khả năng và kiến thức có hạn.
Câu 17. Kiên trì là:
A. làm việc miệt mài.			B. quyết tâm làm đến cùng dù có gặp khó khăn, gian khổ.
C. làm việc thường xuyên, đều đặn.	D. làm việc cần cù.
Câu 18. Việc làm nào thể hiện tôn trọng sự thật?
A. Bao che khuyết điểm cho bạn thân.		B. Chê trách người khác khi họ mắc lỗi.
C. Xem trộm bài của bạn để được điểm cao.	D. Nói đúng sự thật.
Câu 19. Giúp con người nâng cao phẩm giá bản thân, góp phần tạo ra các mối quan hệ xã hội tốt đẹp là ý nghĩa của?
A. Dối trá.	B. Tôn trọng sự thật.
C. Lười biếng.	D. Tự ti.
Câu 20. Ý kiến nào không đúng về ý nghĩa của tình yêu thương con người?
A. Làm con người trở nên yếu đuối.
B. Làm cho mối quan hệ giữa con người với con người thêm gần gũi, gắn bó.
C. Giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn.
D. Góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, tốt đẹp.
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (1 điểm): Vì sao phải tôn trọng sự thật?
Câu 2 (3 điểm): Tình huống: 
Để chuẩn bị cho đợt kiểm tra học kỳ I đạt kết quả cao, các thầy cô giáo đã ra đề cương ôn tập và yêu cầu học sinh của lớp nghiên cứu, xây dựng đáp án cho các môn học để hiểu và nắm vững kiến thức. Thấy vậy H đưa ra sáng kiến là “chúng ta phải hợp tác” bằng cách chia cho mỗi bạn làm đề một môn, sau đó gộp lại để nộp cho thầy cô. H giải thích như vậy vừa nhanh mà ai cũng có sản phẩm để nộp cho thầy cô giáo.
Em có đồng tình với cách giải quyết của H không? Vì sao?
Câu 3 (1 điểm): Hãy chỉ ra những biểu hiện chưa siêng năng, kiên trì của bản thân trong học tập hoặc trong sinh hoạt hằng ngày và trình bày những việc em đã làm để khắc phục.  
------ HẾT ----
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm):
Đọc kĩ các câu hỏi và ghi lại một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Dòng nào dưới đây nói đúng ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ đối với mỗi người?
A. Giúp chúng ta có thêm động lực để vượt qua thử thách dù đánh đổi danh dự.
B. Giúp chúng ta đạt nhiều thành công dù khả năng và kiến thức có hạn.
C. Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm để làm giàu và không bao giờ thất bại.
D. Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực vượt qua khó khăn.
Câu 2. Bạn P gặp bài khó là nản lòng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải trong sách học tốt. Theo em, bạn P là người như thế nào?
A. Tiết kiệm.          B. Lười biếng.      C. Siêng năng, kiên trì.	D. Trung thực.
Câu 3. Tự lập là gì?
A. Tự lập là biết coi trọng, giữ gìn phẩm cách cá nhân theo chuẩn mực xã hội.
B. Tự lập là dựa vào khả năng, sức lực người khác để đạt mục đích bản thân.
C. Tự lập là tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống.
D. Tự lập là dám nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.
Câu 4. Đâu là biểu hiện của siêng năng, kiên trì?
A. Gặp bài khó hay nản lòng.	B. Chỉ làm một số bài tập.
C. Chăm chỉ học và làm bài.	D. Thường xuyên nghỉ học.
Câu 5. Việc làm nào thể hiện tôn trọng sự thật?
A. Xem trộm bài của bạn để được điểm cao.
B. Bao che khuyết điểm cho bạn thân.
C. Chê trách người khác khi họ mắc lỗi.
D. Nói đúng sự thật.
Câu 6. Ý kiến nào dưới đây không đúng về ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ?
A. Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình giúp ta có thêm sức mạnh.
B. Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp.
C. Giữ gìn truyền thống của gia đình là thể hiện lòng biết ơn ông bà, cha mẹ.
D. Không cần giữ gìn truyền thống vì đó là những gì đã lạc hậu.
Câu 7. Biểu hiện nào sau đây không thể hiện yêu thương con người?
A. Tham gia hoạt động từ thiện, hỗ trợ người gặp khó khăn.
B. Thầy cô động viên, dìu dắt, dạy bảo các em học sinh.
C. Vụ lợi cá nhân, đánh đập, sỉ nhục người khác.
D. Quan tâm, giúp đỡ thông cảm, sẻ chia, biết tha thứ, biết hi sinh vì người khác.
Câu 8. Giúp con người nâng cao phẩm giá bản thân, góp phần tạo ra các mối quan hệ xã hội tốt đẹp là ý nghĩa của?
A. Dối trá.	B. Tự ti.
C. Lười biếng.	D. Tôn trọng sự thật.
Câu 9. Tôn trọng sự thật sẽ đem lại điều gì cho bản thân?
A. Sự giàu sang, sung túc.	B. Tâm hồn thanh thản.
C. Thêm kinh nghiệm.	D. Sự danh vọng.
Câu 10. Yêu thương con người là:
A. làm những điều tốt đẹp cho người khác.
B. trêu chọc, chế giễu người kém may mắn.
C. coi thường người nghèo khổ.
D. bao che cho việc làm sai của bạn.
Câu 11. Việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự thật?
A. T chủ động nhận lỗi và xin lỗi khi vô tình đá bóng vào cửa sổ nhà bác H.
B. M đã sửa điểm trong bài kiểm tra Toán để không bị mẹ mắng.
C. Thấy A xem tài liệu trong giờ kiểm tra, B giả vờ như không nhìn thấy.
D. H rất quý M nên đã làm bài tập giúp M để bạn ấy được điểm cao hơn.
Câu 12. Cá nhân có tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó thường xuyên hoàn thành tốt công việc là biểu hiện của người có đức tính?
A. Tự ti.	B. Tự ái.	C. Lam lũ.         D. Siêng năng.
Câu 13. Ý kiến nào không đúng về ý nghĩa của tình yêu thương con người?
A. Giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn.
B. Góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, tốt đẹp.
C. Làm cho mối quan hệ giữa con người với con người thêm gần gũi, gắn bó.
D. Làm con người trở nên yếu đuối.
Câu 14. Câu tục ngữ nào có nội dung khuyên chúng ta nên tôn trọng sự thật?
A. Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành.	B. Uống nước nhớ nguồn.
C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.	D. Tấc đất, tấc vàng.
Câu 15. Trong các hành vi sau, hành vi nào không thể hiện tình yêu thương con người?
A. G bị tai nạn nên phải nghỉ học ở nhà một tuần. Lớp cử H chép và giảng bài cho bạn nhưng H không đồng ý với lí do hai bạn không thân nhau.
B. A luôn giúp đỡ hàng xóm xung quanh nhà, không ngại việc gì.
C. Cụ M gặp khó khăn khi sang đường, A liền giúp đỡ cụ.
D. Mẹ bạn X không may bị ốm, cả lớp biết tin nên đã tổ chức tới thăm hỏi mẹ X.
Câu 16. Vào mùa đông lạnh giá, buổi tối bạn A cảm thấy buồn ngủ nhưng còn rất nhiều bài tập chưa làm. Do thời tiết lạnh và buồn ngủ nên A đắp chăn đi ngủ còn bài tập về nhà hôm sau đến lớp chép. Hành động của A thể hiện bạn là người?
A. Kiên trì.	B. Chăm chỉ.	C. Lười biếng.         D. Vô tâm.
Câu 17. Việc làm nào dưới đây thể hiện tình yêu thương con người?
A. Quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.
B. Nâng giá một số mặt hàng khi xảy ra dịch bệnh Covid – 19.
C. Nói xấu các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
D. Nhặt được của rơi tạm thời đút túi.
Câu 18. Công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực; không chấp nhận và làm những việc sai trái được gọi là?
A. Tiết kiệm.	B. Khiêm tốn.
C. Tôn trọng sự thật.	D. Sự thật.
Câu 19. Việc không siêng năng, kiên trì trong cuộc sống và lao động sẽ mang lại điều gì?
A. Trở thành người có ích cho xã hội.
B. Dễ dàng thành công trong cuộc sống.
C. Có cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn.
D. Khiến H cảm thấy vui vẻ, không rụt rè, hòa đồng hơn với lớp học mới.
Câu 20. Kiên trì là:
A. làm việc cần cù.
B. quyết tâm làm đến cùng dù có gặp khó khăn, gian khổ.
C. làm việc miệt mài.
D. làm việc thường xuyên, đều đặn.
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (1 điểm): Vì sao phải tôn trọng sự thật?
Câu 2 (3 điểm): Tình huống: 
Để chuẩn bị cho đợt kiểm tra học kỳ I đạt kết quả cao, các thầy cô giáo đã ra đề cương ôn tập và yêu cầu học sinh của lớp nghiên cứu, xây dựng đáp án cho các môn học để hiểu và nắm vững kiến thức. Thấy vậy H đưa ra sáng kiến là “chúng ta phải hợp tác” bằng cách chia cho mỗi bạn làm đề một môn, sau đó gộp lại để nộp cho thầy cô. H giải thích như vậy vừa nhanh mà ai cũng có sản phẩm để nộp cho thầy cô giáo.
Em có đồng tình với cách giải quyết của H không? Vì sao?
Câu 3 (1 điểm): Hãy chỉ ra những biểu hiện chưa siêng năng, kiên trì của bản thân trong học tập hoặc trong sinh hoạt hằng ngày và trình bày những việc em đã làm để khắc phục.  

------ HẾT ------
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm):
Đọc kĩ các câu hỏi và ghi lại một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Biểu hiện nào sau đây không thể hiện yêu thương con người?
A. Vụ lợi cá nhân, đánh đập, sỉ nhục người khác.
B. Tham gia hoạt động từ thiện, hỗ trợ người gặp khó khăn.
C. Quan tâm, giúp đỡ thông cảm, sẻ chia, biết tha thứ, biết hi sinh vì người khác.
D. Thầy cô động viên, dìu dắt, dạy bảo các em học sinh.
Câu 2. Công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực; không chấp nhận và làm những việc sai trái được gọi là?
A. Tiết kiệm.                B. Sự thật.               C. Khiêm tốn.	D. Tôn trọng sự thật.
Câu 3. Ý kiến nào dưới đây không đúng về ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ?
A. Giữ gìn truyền thống của gia đình là thể hiện lòng biết ơn ông bà, cha mẹ.
B. Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình giúp ta có thêm sức mạnh.
C. Không cần giữ gìn truyền thống vì đó là những gì đã lạc hậu.
D. Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp.
Câu 4. Bạn P gặp bài khó là nản lòng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải trong sách học tốt. Theo em, bạn P là người như thế nào?
A. Siêng năng, kiên trì.             B. Tiết kiệm.               C. Trung thực.	D. Lười biếng.
Câu 5. Yêu thương con người là:
A. bao che cho việc làm sai của bạn.		B. trêu chọc, chế giễu người kém may mắn.
C. làm những điều tốt đẹp cho người khác.	D. coi thường người nghèo khổ.
Câu 6. Trong các hành vi sau, hành vi nào không thể hiện tình yêu thương con người?
A. G bị tai nạn nên phải nghỉ học ở nhà một tuần. Lớp cử H chép và giảng bài cho bạn nhưng H không đồng ý với lí do hai bạn không thân nhau.
B. Cụ M gặp khó khăn khi sang đường, A liền giúp đỡ cụ.
C. A luôn giúp đỡ hàng xóm xung quanh nhà, không ngại việc gì.
D. Mẹ bạn X không may bị ốm, cả lớp biết tin nên đã tổ chức tới thăm hỏi mẹ X.
Câu 7. Giúp con người nâng cao phẩm giá bản thân, góp phần tạo ra các mối quan hệ xã hội tốt đẹp là ý nghĩa của?
A. Tôn trọng sự thật.	B. Lười biếng.
C. Dối trá.	D. Tự ti.
Câu 8. Việc làm nào thể hiện tôn trọng sự thật?
A. Bao che khuyết điểm cho bạn thân.		B. Chê trách người khác khi họ mắc lỗi.
C. Xem trộm bài của bạn để được điểm cao.	D. Nói đúng sự thật.
Câu 9. Ý kiến nào không đúng về ý nghĩa của tình yêu thương con người?
A. Giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn.
B. Góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, tốt đẹp.
C. Làm con người trở nên yếu đuối.
D. Làm cho mối quan hệ giữa con người với con người thêm gần gũi, gắn bó.
Câu 10. Câu tục ngữ nào có nội dung khuyên chúng ta nên tôn trọng sự thật?
A. Uống nước nhớ nguồn.                    B. Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành.
C. Tấc đất, tấc vàng.                             D. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Câu 11. Tự lập là gì?
A. Tự lập là biết coi trọng, giữ gìn phẩm cách cá nhân theo chuẩn mực xã hội.
B. Tự lập là tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống.
C. Tự lập là dựa vào khả năng, sức lực người khác để đạt mục đích bản thân.
D. Tự lập là dám nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.
Câu 12. Dòng nào dưới đây nói đúng ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ đối với mỗi người?
A. Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm để làm giàu và không bao giờ thất bại.
B. Giúp chúng ta có thêm động lực để vượt qua thử thách dù đánh đổi danh dự.
C. Giúp chúng ta đạt nhiều thành công dù khả năng và kiến thức có hạn.
D. Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực vượt qua khó khăn.
Câu 13. Việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự thật?
A. H rất quý M nên đã làm bài tập giúp M để bạn ấy được điểm cao hơn.
B. T chủ động nhận lỗi và xin lỗi khi vô tình đá bóng vào cửa sổ nhà bác H.
C. Thấy A xem tài liệu trong giờ kiểm tra, B giả vờ như không nhìn thấy.
D. M đã sửa điểm trong bài kiểm tra Toán để không bị mẹ mắng.
Câu 14. Vào mùa đông lạnh giá, buổi tối bạn A cảm thấy buồn ngủ nhưng còn rất nhiều bài tập chưa làm. Do thời tiết lạnh và buồn ngủ nên A đắp chăn đi ngủ còn bài tập về nhà hôm sau đến lớp chép. Hành động của A thể hiện bạn là người?
A. Kiên trì.	B. Lười biếng.	C. Vô tâm.           D. Chăm chỉ.
Câu 15. Tôn trọng sự thật sẽ đem lại điều gì cho bản thân?
A. Tâm hồn thanh thản.	B. Sự danh vọng.
C. Sự giàu sang, sung túc.	D. Thêm kinh nghiệm.
Câu 16. Việc làm nào dưới đây thể hiện tình yêu thương con người?
A. Nâng giá một số mặt hàng khi xảy ra dịch bệnh Covid – 19.
B. Nói xấu các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
C. Nhặt được của rơi tạm thời đút túi.
D. Quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.
Câu 17. Việc không siêng năng, kiên trì trong cuộc sống và lao động sẽ mang lại điều gì?
A. Khiến H cảm thấy vui vẻ, không rụt rè, hòa đồng hơn với lớp học mới.
B. Có cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn.
C. Trở thành người có ích cho xã hội.
D. Dễ dàng thành công trong cuộc sống.
Câu 18. Cá nhân có tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó thường xuyên hoàn thành tốt công việc là biểu hiện của người có đức tính?
A. Lam lũ.	B. Siêng năng.	C. Tự ái.                      D. Tự ti.
Câu 19. Kiên trì là:
A. làm việc miệt mài.			B. quyết tâm làm đến cùng dù có gặp khó khăn, gian khổ.
C. làm việc cần cù.			D. làm việc thường xuyên, đều đặn.
Câu 20. Đâu là biểu hiện của siêng năng, kiên trì?
A. Gặp bài khó hay nản lòng.	B. Chăm chỉ học và làm bài.
C. Thường xuyên nghỉ học.	D. Chỉ làm một số bài tập.
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (1 điểm): Vì sao phải tôn trọng sự thật?
Câu 2 (3 điểm): Tình huống: 
Để chuẩn bị cho đợt kiểm tra học kỳ I đạt kết quả cao, các thầy cô giáo đã ra đề cương ôn tập và yêu cầu học sinh của lớp nghiên cứu, xây dựng đáp án cho các môn học để hiểu và nắm vững kiến thức. Thấy vậy H đưa ra sáng kiến là “chúng ta phải hợp tác” bằng cách chia cho mỗi bạn làm đề một môn, sau đó gộp lại để nộp cho thầy cô. H giải thích như vậy vừa nhanh mà ai cũng có sản phẩm để nộp cho thầy cô giáo.
Em có đồng tình với cách giải quyết của H không? Vì sao?
Câu 3 (1 điểm): Hãy chỉ ra những biểu hiện chưa siêng năng, kiên trì của bản thân trong học tập hoặc trong sinh hoạt hằng ngày và trình bày những việc em đã làm để khắc phục.  
------ HẾT ------
	       UBND QUẬN LONG BIÊN
   TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
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	HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GDCD 6
Năm học:  2023-2024
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày làm bài: 14/12/2023


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm):
Mã đề 101:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	B
	B
	A
	B
	B
	C
	B
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	B
	D
	A
	A
	B
	C
	D
	B



Mã đề 102:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	B
	B
	A
	B
	C
	B
	A
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	B
	B
	B
	A
	B
	B
	D
	B
	A



Mã đề 103:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	C
	C
	D
	D
	C
	D
	B
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	D
	A
	A
	C
	A
	C
	C
	B



Mã đề 104:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	C
	D
	C
	A
	A
	D
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	B
	B
	A
	D
	B
	B
	B
	B



II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	Phải tôn trọng sự thật vì:
- Tôn trọng sự thật sẽ góp phần bảo vệ cuộc sống, bảo vệ những giá trị đúng đắn, tránh nhầm lẫn, oan sai.
	0,5đ

	
	- Tôn trọng sự thật giúp con người tin tưởng, gắn kết với nhau hơn.
	0,25đ

	
	- Tôn trọng sự thật làm cho tâm hồn thanh thản và cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
	0,25đ

	Câu 2
(3 điểm)
	- Em không đồng tình với cách giải quyết của H.
- Vì:
+ Mục đích của thầy cô yêu cầu mỗi người tự làm đáp án từng môn để người học tự nghiên cứu, tự học trong khi làm đáp án; qua đó, người làm đáp án sẽ thuộc và hiểu rõ bài học hơn. Mỗi người chỉ làm một đáp án thì sẽ không ôn tập tốt được các môn học.
+ Đây là việc hợp sức làm một việc không đúng, biểu hiện sự đối phó, dối trá với thầy cô chứ không phải chung sức làm việc, giúp đỡ nhau trong công việc vì lợi ích tiến bộ trong học tập nên không phải là biểu hiện hợp tác của học sinh.
	0,5đ


1,5đ


1đ

	Câu 3
(1 điểm)
	- HS chỉ ra được ít nhất 2 biểu hiện chưa siêng năng, kiên trì của bản thân trong học tập hoặc trong sinh hoạt hằng ngày.
	0,5đ

	
	- HS trình bày được ít nhất 2 việc đã làm để khắc phục.
	0,5đ
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm):
Mã đề 201:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	D
	B
	B
	C
	C
	B
	A
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	C
	A
	C
	D
	A
	B
	A
	A
	C


Mã đề 202:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	B
	B
	A
	B
	C
	B
	A
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	B
	B
	B
	A
	B
	B
	D
	B
	A


Mã đề 203:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	C
	C
	D
	D
	C
	D
	B
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	D
	A
	A
	C
	A
	C
	C
	B


Mã đề 204:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	C
	D
	C
	A
	A
	D
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	B
	B
	A
	D
	B
	B
	B
	B



II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	Phải tôn trọng sự thật vì:
- Tôn trọng sự thật sẽ góp phần bảo vệ cuộc sống, bảo vệ những giá trị đúng đắn, tránh nhầm lẫn, oan sai.
	0,5đ

	
	- Tôn trọng sự thật giúp con người tin tưởng, gắn kết với nhau hơn.
	0,25đ

	
	- Tôn trọng sự thật làm cho tâm hồn thanh thản và cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
	0,25đ

	Câu 2
(3 điểm)
	- Em không đồng tình với cách giải quyết của H.
- Vì:
+ Mục đích của thầy cô yêu cầu mỗi người tự làm đáp án từng môn để người học tự nghiên cứu, tự học trong khi làm đáp án; qua đó, người làm đáp án sẽ thuộc và hiểu rõ bài học hơn. Mỗi người chỉ làm một đáp án thì sẽ không ôn tập tốt được các môn học.
+ Đây là việc hợp sức làm một việc không đúng, biểu hiện sự đối phó, dối trá với thầy cô chứ không phải chung sức làm việc, giúp đỡ nhau trong công việc vì lợi ích tiến bộ trong học tập nên không phải là biểu hiện hợp tác của học sinh.

	0,5đ


1,5đ


1đ

	Câu 3
(1 điểm)
	- HS chỉ ra được ít nhất 2 biểu hiện chưa siêng năng, kiên trì của bản thân trong học tập hoặc trong sinh hoạt hằng ngày.
	0,5đ

	
	- HS trình bày được ít nhất 2 việc đã làm để khắc phục.
	0,5đ
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